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TT Họ và tên Ngày sinh Khóa học Ngành học
Năm 

thứ

1 Phạm Hùng 23.12.2003 QH.2021.T Khoa học dữ liệu 3

2 Nguyễn Thị Xuân Mai 03.07.2004 QH.2022.T Khoa học máy tính và thông tin 2

3 Phùng Thị Liễu 15.01.2002 QH.2020.T 
Quản lý phát triển đô thị và Bất 

động sản 
4

4 Nguyễn Hương Lan 06.09.2002 QH.2020.T Quản lý tài nguyên môi trường 4

5 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 11.11.2002 QH.2020.T Khoa học và Công nghệ thực phẩm 4

6 Đặng Thị Lan Anh 21.06.2002 QH.2020.T Cử nhân tài năng Sinh học 4

7 Vũ Văn Mạnh 31.12.2002 QH.2020.T Khí tượng và khí hậu học 4

8 Trịnh Lan Phương 23.02.2002 QH.2020.X Công tác xã hội 4

9 Hà Thị Quỳnh 23.05.2004 QH.2022.X Báo chí CLC 2

10 Cháng Thị Nhung 08.09.2003 QH.2021.X Chính trị học 3

11 Nguyễn Mạnh Tú 04.08.2003 QH.2021.X Tôn giáo học 3

12 Vũ Thị Thu 07.03.2002 QH.2020.X Tâm lý học 4

13 Trần Minh Thư 08.03.2003 QH.2021.X Việt Nam học 3

14 Bùi Thị Xuân Xanh 09.12.2002 QH.2020.X Quản trị văn phòng 4
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TT Họ và tên Ngày sinh Khóa học Ngành học
Năm 

thứ

15 Ngô Thị Thu Hương 02.11.2004 QH.2022.F.1 Sư phạm Tiếng Anh 2

16 Bạch Thảo An 07.10.2002 QH.2020.F.1 Sư phạm tiếng Anh 4

17 Nguyễn Thị Thảo Hiền 16.12.2004 QH.2022.F.1 Ngôn ngữ Nhật 2

18 Thân Thị Thu Duyên 16.12.2002 QH.2020.F.1 Ngôn ngữ Anh CLC TT23 4

19 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 23.02.2003 QH.2021.F.1 Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC 3

20 Chu Hương Giang 29.07.2004 QH.2022.F.1 Sư phạm Tiếng Anh 2

21 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 19.11.2004 QH.2022.I Khoa học máy tính 2

22 Tăng Vĩnh Hà 10.04.2005 QH.2022.I Khoa học máy tính 2

23 Nguyễn Phạm Minh Anh 25.11.2002 QH.2020.I Hệ thống thông tin 4

24 Nguyễn Duy Hùng 10.04.2003 QH.2021.I Kĩ thuật máy tính 3

25 Trần Đức Anh 09.01.2003 QH.2021.I Khoa học máy tính 3

26 Đỗ Hồng Đức 11.09.2001 QH.2019.I  Công nghệ Nông nghiệp 5

27 Đào Phương Anh 19.11.2002 QH.2020.E Kinh tế Quốc tế 4

28 Nguyễn Thùy Phương 09.12.2002 QH.2020.E Kinh tế Phát triển 4

29 Nguyễn Thị Lan Anh 18.03.2002 QH.2020.E Quản trị kinh doanh 4

30 Trần Thị Thắng 19.04.2002 QH.2020.E Kế toán 4

Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Công nghệ

Trường Đại học Kinh tế



3

TT Họ và tên Ngày sinh Khóa học Ngành học
Năm 

thứ

31 Nguyễn Mai Chi 27.09.2004 QH.2022.E Kinh tế 2

32 Bàn Thị Thúy 26.09.2002 QH.2020.S Giáo dục tiểu học 4

33 Ngô Thị Hoan 01.08.2003 QH.2021.S Sư phạm Toán học 3

34 Ma Thị Huyền Ly 26.12.2003 QH.2021.S Giáo dục Tiểu học 3

35 Trần Thị Đào 02.07.2002 QH.2021.S Quản trị chất lượng GD 3

36 Tạ Quỳnh Anh 23.12.2003 QH.2021.VJU Nhật Bản học 3

37 Vũ Thị Lan Hương 30.03.2003 QH.2021.VJU Nhật Bản học 3

38 Nguyễn Bảo Linh 20.06.2000 QH.2018.Y Y khoa 6

39 Đỗ Thị Thu Cúc 24.05.2003 QH.2021.Y Y khoa 3

40 Nguyễn Giang Anh 24.02.1999 QH.2018.Y Y khoa 6

41 Trần Thị Minh Ánh 23.04.2002 QH.2020.L Luật kinh doanh 4

42 Vũ Thị Thái An 12.12.2002 QH.2020.L Luật kinh doanh 4

43 Đặng Phạm Phương Nam 25.11.2002 QH.2020.L Luật kinh doanh 4

44 Vũ Hải Nam 29.09.2002 QH.2020.D
Quản trị doanh nghiệp và công 

nghệ
4

Trường Đại học Quản trị và Kinh doanh

Trường Đại học Giáo dục

Trường Đại học Việt Nhật

Trường Đại học Y Dược

Trường Đại học Luật
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TT Họ và tên Ngày sinh Khóa học Ngành học
Năm 

thứ

45 Trương Thuỵ Vy 18.11.2002 QH.2020.D Marketing và truyền thông 4

46 Nguyễn Phương Thảo 24.10.2002 QH.2020.Q Kinh doanh quốc tế 4

47 Đào Thị Huế 26.03.2003 QH.2021.Q Hệ thống thông tin quản lí 3

48 Cao Đức Thắng 24.10.2003 QH.2021.Q Quản lý 3

49 Vũ Thị Linh Chi 07.09.2004 QH.2022.K Quản trị thương hiệu 2

50 Trần Thị Diễm Quỳnh 04.12.2003 QH.2021.K Quản trị tài nguyên di sản 3

Danh sách gồm 50 sinh viên./.

Trường Quốc tế

Khoa Các khoa học liên ngành
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